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Chọn đáp án đúng nhất rồi đánh dấu chéo vào ô trống phía trên trong mỗi câu hỏi sau đây:

1.Cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pl 

a. quy định làm   b. quy định phải làm    c. cho phép làm
         d. không cấm

2. Ông A là người có thu nhập cao, hằng năm ông A chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này ông A đã

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

3. Chị C không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường. Trong trường hợp này chị C đã

a. không sử dụng pháp luật
b. không  tuân thủ pháp luật

c. không  thi hành pháp luật
d. không  áp dụng pháp luật

4. Công dân A không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy. Trong trường hợp này, công dân A đã:

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luậtc. không tuân thủ pháp luật
  d. áp dụng pháp luật

5. ông K lừa chị H bằng cách mượn của chị 10 lượng vàng nhưng đến ngày hẹn ông K đã không chịu trả cho chị H số vàng trên. Chị H đã làm đơn kiện ông K ra tòa. Việc chị H kiện ông K là hành vi:

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số công dân. Trong trường hợp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã

 a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

7. Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phải làm) là : 

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

8.. Các tổ chức cá nhân không làm những việc bị cấm là 

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

9. Pháp luật là :

a. Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện .

b. Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống.

c. Hệ thống các quy tắc sử xự chung do nhà nước ban hànhvà được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

d. Hệ thống các quy tắc xử sự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.

10. Pháp luật có đặc trưng là :

a. Bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội. b. Vì sự phát triển của xã hội.

c.tính quy phạm phổ biến; tính quyền lực, bắt buộc chung; tính xác định chặt chẻ về mặt hình thức.

d. Mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội.

11. Điền vào chổ trống : Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành …………… mà nhà nước là đại diện.

a. phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền  b. phù hợp với ý chí nguyện vong của nhân dân

c. phù hợp với các quy phạm đạo đức           d. phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân

12 Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở :

a. Pháp luật được ban hành vì sự phát triển của xã hội.

b. Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội.

c. Pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.

d. Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội.

13. Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm :

a. Các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người.b. Quy định các hành vi không được làm.

c. Quy định các bổn phận của công dân.

d. Các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm)

14.  Luât Hôn nhân và gia đình năm 2000 ở điều 34 khẳng định chung “ cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con”. Điều này phù hợp với :

a. Quy tắc xử sự trong đời sống xã hội.

b. Chuẩn mực đời sống tình cảm, tinh thần của con người.

c. Nguyện vọng của mọi công dân.

d. Hiến pháp.

15. Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện quyền (những việc được làm) là 

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật
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Chọn đáp án đúng nhất rồi đánh dấu chéo vào ô trống phía trên trong mỗi câu hỏi sau đây:

1 Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện ở :

a. Pháp luật được ban hành vì sự phát triển của xã hội.

b. Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội.

c. Pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.

d. Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội.

2. Nội dung cơ bản của pháp luật bao gồm :

a. Các chuẩn mực thuộc về đời sống tinh thần, tình cảm của con người.      b. Quy định các hành vi không được làm.

c. Quy định các bổn phận của công dân.

d. Các quy tắc xử sự (việc được làm, việc phải làm, việc không được làm)

3.  Luât Hôn nhân và gia đình năm 2000 ở điều 34 khẳng định chung “ cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con”. Điều này phù hợp với :

a. Quy tắc xử sự trong đời sống xã hội.

b. Chuẩn mực đời sống tình cảm, tinh thần của con người.

c. Nguyện vọng của mọi công dân.

d. Hiến pháp.

4. Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện quyền (những việc được làm) là 

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

5. Ông A là người có thu nhập cao, hằng năm ông A chủ động đến cơ quan thuế để nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này ông A đã

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

6. Chị C không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy trên đường. Trong trường hợp này chị C đã

a. không sử dụng pháp luật
b. không  tuân thủ pháp luật

c. không  thi hành pháp luật
d. không  áp dụng pháp luật

7. Công dân A không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng chất ma túy. Trong trường hợp này, công dân A đã:

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luậtc. không tuân thủ pháp luật
  d. áp dụng pháp luật

8. ông K lừa chị H bằng cách mượn của chị 10 lượng vàng nhưng đến ngày hẹn ông K đã không chịu trả cho chị H số vàng trên. Chị H đã làm đơn kiện ông K ra tòa. Việc chị H kiện ông K là hành vi:

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã trực tiếp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của một số công dân. Trong trường hợp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã

 a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

10. Các tổ chức cá nhân chủ động thực hiện nghĩa vụ (những việc phải làm) là : 

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

11. Các tổ chức cá nhân không làm những việc bị cấm là 

a. sử dụng pháp luật  b. tuân thủ pháp luật c. thi hành pháp luật   d. áp dụng pháp luật

12. Pháp luật là :

a. Hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện .

b. Những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống.

c. Hệ thống các quy tắc sử xự chung do nhà nước ban hànhvà được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước.

d. Hệ thống các quy tắc xử sự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương.

13. Pháp luật có đặc trưng là :

a. Bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội. b. Vì sự phát triển của xã hội.

c.tính quy phạm phổ biến; tính quyền lực, bắt buộc chung; tính xác định chặt chẻ về mặt hình thức.

d. Mang bản chất giai cấp và bản chất xã hội.

14. Điền vào chổ trống : Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành …………… mà nhà nước là đại diện.

a. phù hợp với ý chí của giai cấp cầm quyền  b. phù hợp với ý chí nguyện vong của nhân dân

c. phù hợp với các quy phạm đạo đức           d. phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân

15. Cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pl 

a. quy định làm   b. quy định phải làm    c. cho phép làm
         d. không cấm
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Chọn đáp án đúng nhất rồi đánh dấu chéo vào ô trống phía trên trong mỗi câu hỏi sau đây:
Câu 1: Sản xuất hàng hóa là:

A. Sản xuất ra sản phẩm để bán                          B. Sản xuất ra sản phẩm để tiêu dùng

C. Sản xuất ra sản phẩm cho người khác            D. Sản xuất ra sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng

Câu 2: Trong các hoạt động văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội hoạt động nào là quan trọng nhất 

A. Hoạt động chính trị   B. Hoạt động văn hóa      C. Hoạt động kinh tế
     D. Hoạt động xã hội

Câu 3:Giá trị của hàng hóa là:


A. Cái có ích của vật phẩm
B. Giá cả của hàng hóa


C. Giá trị sức lao động
D. Công dụng của vật phẩm

Câu 4: Đối tượng lao động có mấy loại 

A. 2
                       B. 3                        C. 4
D. 5

Câu 5: Tư liệu sản xuất bao gồm :

A. Tư liệu lao động     +   Sức lao động               C. Sức lao động         +       Tư liệu sản xuất


B. Tư liệu lao động    +      Đối tượng lao động   D. Sức lao động         +      Đối tượng lao động

Câu 6: Quá trình lao động sản xuất bao gồm: 

A. Sức lao động      +    Đối tượng lao động     C. Sức lao động    +  Tư liệu sản xuất 


B. Tư liệu lao động +    Đối tượng lao động     D. Sức lao động    + Tư liệu lao động

Câu 7: Trong các yếu tố của quá trình lao động sản xuất yếu tố nào là quan trọng nhất

A. Tư liệu lao động    B. Tất cả đều quan trọng  C. Sức lao động
D. Đối tượng lao động

Câu 8: Trong các yếu tố của tư liệu lao động yếu tố nào là quan trọng nhất 

A. Cả 3 yếu tố đều quan trọng
B. Sức lao động

C. Hệ thống bình chữa của sản xuất
D. Kết cấu hạ tầng

Câu 9: Nhật Bản là một nước phát triển vì:

A. Có dân số đông
B. Có vị trí địa lý thuận lợi

C. Có chất lượng sức lao động cao
D. Có tài nguyên thiên nhiên phong phú

Câu 10: Đảng ta xác định: phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, nhằm mục đích:

A. Đầu tư phát triển nguồn lực con người
B. Nâng cao chất lượng học tập

C. Tạo cơ hội cho mọi công dân đều được đến trường
D. Áp dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn cuộc sống

Câu 11: Phát triển kinh tế là:

A.Nâng cao chất lượng cuộc sống C. Là sự tăng lên về số lượng,chất lượng sản phẩm trong một thời kỳ nhất định B. Làm cho nền kinh tế của đất nước phát triển D.Tăng trưởng kinh tế, gắn với cơ cấu kinh tế hợp lý,tiến bộ và công bằng xã hội

Câu 12: Sản xuất của cải vật chất là 

A. Cơ sơ tồn tại của con người và xã hội  C. Để phát triển con người và xã hội loài người


B. Tiền đề phát triển của con người và xã hội  D. cơ sở tồn tại và phát triển của con người và xã hội loài người

Câu 13: Một sản phẩm chỉ trở thành hàng hóa khi sản phẩm .

A. Do lao động làm ra,có ích, thông qua trao đổi mua bán     C. Không do lao động làm ra, có ích

B. Do lao động làm ra ,có ích                                                   D. Thông qua trao đổi mua bán

Câu 14: Hàng hóa có 2 thuộc tính là :  

 A. Giá trị sử dụng và giá trị                  B. Giá trị sử dụng và giá trị tiêu dùng

 C. Giá trị sử dụng và giá cả                  D. Giá trị sử dụng và công dụng của hàng hóa


Câu 15:  Sức lao động là 

A. Là sức khỏe của con người                                  C. Quá trình con người tác động vào tự nhiên

B. Năng lực lao động bao gồm thể lực và trí lực      D. Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người

Hết
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Chọn đáp án đúng nhất rồi đánh dấu chéo vào ô trống phía trên trong mỗi câu hỏi sau đây:
Câu 1: Đảng ta xác định: phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, nhằm mục đích:

A. Đầu tư phát triển nguồn lực con người
B. Nâng cao chất lượng học tập

C. Tạo cơ hội cho mọi công dân đều được đến trường
D. Áp dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn cuộc sống

Câu 2: Phát triển kinh tế là:

A. Nâng cao chất lượng cuộc sống C. Là sự tăng lên về số lượng,chất lượng sản phẩm trong một thời kỳ nhất định B. Làm cho nền kinh tế của đất nước phát triển D. Tăng trưởng kinh tế, gắn với cơ cấu kinh tế hợp lý,tiến bộ và công bằng xã hội

Câu 3: Sản xuất của cải vật chất là 

A. Cơ sơ tồn tại của con người và xã hội  C. Để phát triển con người và xã hội loài người


B. Tiền đề phát triển của con người và xã hội  D. cơ sở tồn tại và phát triển của con người và xã hội loài người

Câu 4: Tư liệu sản xuất bao gồm :

A. Tư liệu lao động     +   Sức lao động               C. Sức lao động         +       Tư liệu sản xuất


B. Tư liệu lao động    +      Đối tượng lao động   D. Sức lao động         +      Đối tượng lao động

Câu 5: Quá trình lao động sản xuất bao gồm: 

A. Sức lao động      +    Đối tượng lao động     C. Sức lao động    +  Tư liệu sản xuất 


B. Tư liệu lao động +    Đối tượng lao động     D. Sức lao động    + Tư liệu lao động

Câu 6: Trong các yếu tố của quá trình lao động sản xuất yếu tố nào là quan trọng nhất

A. Tư liệu lao động    B. Tất cả đều quan trọng  C. Sức lao động
D. Đối tượng lao động

Câu 7: Trong các yếu tố của tư liệu lao động yếu tố nào là quan trọng nhất 

A. Cả 3 yếu tố đều quan trọng
B. Sức lao động

C. Hệ thống bình chữa của sản xuất
D. Kết cấu hạ tầng

Câu 8: Nhật Bản là một nước phát triển vì:

A. Có dân số đông
B. Có vị trí địa lý thuận lợi

C. Có chất lượng sức lao động cao
D. Có tài nguyên thiên nhiên phong phú

Câu 9: Sản xuất hàng hóa là:

A. Sản xuất ra sản phẩm để bán                          B. Sản xuất ra sản phẩm để tiêu dùng

C. Sản xuất ra sản phẩm cho người khác            D. Sản xuất ra sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng

Câu 10: Trong các hoạt động văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội hoạt động nào là quan trọng nhất 

A. Hoạt động chính trị   B. Hoạt động văn hóa      C. Hoạt động kinh tế
     D. Hoạt động xã hội

Câu 11: Sức lao động là 

A. Là sức khỏe của con người                                  C. Quá trình con người tác động vào tự nhiên

B. Năng lực lao động bao gồm thể lực và trí lực      D. Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người

Câu 12: Đối tượng lao động có mấy loại 

A. 2
                       B. 3                        C. 4
D. 5

Câu 13: Một sản phẩm chỉ trở thành hàng hóa khi sản phẩm .

A. Do lao động làm ra,có ích,Thông qua trao đổi mua bán     C. Không do lao động làm ra, có ích

B. Do lao động làm ra ,có ích                                                   D. Thông qua trao đổi mua bán

Câu 14: Hàng hóa có 2 thuộc tính là :  

 A. Giá trị sử dụng và giá trị                  B. Giá trị sử dụng và giá trị tiêu dùng

 C. Giá trị sử dụng và giá cả                  D. Giá trị sử dụng và công dụng của hàng hóa


Câu 15: Giá trị của hàng hóa là:

A. Cái có ích của vật phẩm
B. Giá cả của hàng hóa

B.Giá trị sức lao động
D. Công dụng của vật phẩm

Hết
